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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020  

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự  

về tái hòa nhập cộng đồng 
 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 357/KH-CAT-PC10 ngày 05/11/2020 của Công an 

tỉnh Thanh Hóa về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 

17/4/2020 của Chính phủ về "Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự 

về tái hòa nhập cộng đồng"(sau đây gọi tắt là Nghị định số 49/2020/NĐ-CP); 

Quyết định số 5430/QĐ-BCA-C11 ngày 16/6/2020 của Bộ Công an và Kế hoạch 

số 192/KH-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; UBND 

huyện Triệu Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của 

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP đến các ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng 

Công an - lực lượng trực tiếp thực hiện công tác Thi hành án hình sự về tái hòa 

nhập cộng đồng để nắm vững các nội dung và nhận thức sâu sắc về công tác 

quản lý, giáo dục và hỗ trợ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định 

cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái 

phạm tội, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình 

mới. 

 2. Xác định nhiệm vụ, nội dung công việc và phân công trách nhiệm cho các 

ban, ngành, đoàn thể, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-

CP. 

 3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể 

với lực lượng Công an; nhanh chóng, kịp thời tham mưu cho chính quyền để tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Công tác chỉ đạo 

 - Quán triệt và tổ chức triển khai đến cán bộ chủ chốt các ban, ngành, 

UBND các x , thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác tái 

hòa nhập cộng đồng biết, thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 

17/4/2020 của Chính phủ và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 192/KH-UBND 

của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
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 - Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp 

đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, chú ý 

lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác 

phòng, chống tội phạm tại địa phương. 

 - Có cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tham gia hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, cho vay ưu đ i đối với người 

chấp hành xong án phạt tù để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 

 - Chỉ đạo công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình về tái 

hòa nhập cộng đồng; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể xã hội và quần 

chúng nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt 

tù tái hòa nhập cộng đồng. 

 - Bố trí nguồn lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng. 

 - Sơ kết việc thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP theo định kỳ hoặc đột 

xuất khi có yêu cầu, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. 

 2. Công tác tuyên truyền 

 - Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền những nội dung cơ bản của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP đến mọi người 

dân để hiểu về tầm quan trọng của công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với việc 

đảm bảo ANTT trên địa bàn, cùng tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp 

hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. 

 - Đưa nội dung thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng và giới thiệu các mô hình, điển 

hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các chương trình, kế hoạch, đề án phổ biến, 

giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và phát triển KT-XH ở các địa phương. 

 3. Công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân 

 - Tăng cường, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; thông tin thời sự về tình hình an ninh, chính trị, kinh tế - 

xã hội, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho 

phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù. 

 - Căn cứ các điều kiện cụ thể của cơ sở giam giữ tổ chức dạy nghề, bồi 

dưỡng nghề, định hướng nghề nghiệp cho phù hợp với khả năng của phạm nhân, 

tư vấn thị trường lao động trước khi họ chấp hành xong án phạt tù. 

 - Sắp xếp, phân bổ kinh phí từ Quỹ hòa nhập cộng đồng của trại tạm giam 

để hỗ trợ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng phạm nhân. 

 - Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng 

công an, phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức 

thực hiện các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân. 

 4. Công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành 

xong án phạt tù 
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 - Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, biện pháp tiếp nhận, quản lý, 

giáo dục, giám sát, phòng ngừa đối với người chấp hành xong án phạt tù theo các 

quy định của Bộ Công an; nắm chắc thực trạng, tình hình người chấp hành xong 

án phạt tù về cư trú tại địa phương để chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy, 

chính quyền và phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập 

cộng đồng, phòng ngừa, ngăn chặn tái phạm. 

 - Chủ động xây dựng, nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình về tái hòa nhập 

cộng đồng; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể xã hội và quần chúng nhân 

dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa 

nhập cộng đồng; gắn nội dung này trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc ở cơ sở. 

 - Bố trí đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tái hòa nhập cộng đồng đảm 

bảo đủ về số lượng và chất lượng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp làm công tác tái hòa nhập cộng đồng. 

 III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

 1. UBND các xã, thị trấn 

 - Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người 

chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương. 

 - Phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tiếp nhận, giám sát, giáo dục, 

giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và 

vận động nhân dân trong khu vực dân cư phối hợp chặt chẽ với gia đình giám sát, 

giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù. 

 - Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, 

cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành 

xong hình phạt tù. 

 - Trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; làm thủ tục đề nghị Tòa án 

có thẩm quyền xem xét, quyết định xóa án tích trong trường hợp đặc biệt cho 

người chấp hành xong hình phạt tù đ  có tiến bộ rõ rệt và đ  lập công theo quy 

định của pháp luật; báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét rút ngắn thời 

gian thử thách; miễn chấp hành thời hạn còn lại của hình phạt bổ sung; miễn, giảm 

nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong hình phạt tù khi có đủ điều 

kiện theo quy định của pháp luật; ưu tiên lựa chọn người chấp hành xong hình 

phạt tù tham gia chính sách việc làm công; áp dụng biện pháp hỗ trợ, can thiệp, 

bảo vệ khi trở về tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện chính sách đối với người chấp 

hành xong hình phạt tù thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. 

 2. Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao và Du lịch 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị định 

số 49/2020/NĐ-CP đến mọi người dân để hiểu về tầm quan trọng của công tác tái 

hòa nhập cộng đồng đối với việc đảm bảo ANTT trên địa bàn, cùng tham gia 

quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng 

đồng. 
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 - Đưa nội dung thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng và giới thiệu các mô hình, điển 

hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các chương trình, kế hoạch, đề án phổ biến, 

giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và phát triển KT-XH ở các địa phương. 

 3. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện 

 Xem xét, quyết định xóa án tích trong trường hợp đặc biệt cho người chấp 

hành xong hình phạt tù đ  có tiến bộ rõ rệt và đ  lập công theo quy định của pháp 

luật; xem xét rút ngắn thời gian thử thách; miễn chấp hành thời hạn còn lại của 

hình phạt bổ sung; miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành 

xong hình phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

 4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

 Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách, tham 

mưu trình U N  huyện xem xét, bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện 

kế hoạch theo quy định của  uật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định 

hiện hành. 

  .  h ng  ao động – Thư ng  inh v     hội 

- Tham mưu cho U N  huyện xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào 

tạo nghề nghiệp, cho vay ưu đ i đối với người chấp hành xong hình phạt tù có 

hoàn cảnh khó khăn để tạo việc làm và đưa vào cơ sở bảo trợ x  hội người chấp 

hành xong án phạt tù không có nơi nương tựa thuộc đối tượng được chăm sóc, 

nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ x  hội. 

- Phối hợp với Công an huyện triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng 

nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm 

nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù; hướng d n việc đào tạo và cấp chứng 

chỉ nghề cho phạm nhân trong các cơ sở giam giữ phạm nhân. 

6.  h ng Tư ph p 

- Chỉ đạo, hướng d n cơ quan Thi hành án dân sự rà soát và lập hồ sơ đề 

nghị T a án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành 

xong hình phạt tù khi có đủ điều kiện; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án 

dân sự theo quy định của pháp luật. 

- Cập nhật thông tin về tình hình án tích của người chấp hành xong hình 

phạt tù và thực hiện việc cấp Phiếu l  lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định 

của pháp luật. 

7. Công an huyện 

 - Tham mưu giúp U N  huyện tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm 

tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa 

phương. 

 - Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng hướng d n, kiểm tra, 

đôn đốc, chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục, 

giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hóa nhập cộng đồng. 
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 - Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội vận động 

các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hỗ trợ vốn vay, giới 

thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. 

 - Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện lập hồ sơ đề nghị cơ 

quan có thẩm quyền xét rút ngắn thời gian thử thách; miễn chấp hành thời hạn còn 

lại của hình phạt bổ sung; miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp 

hành xong hình phạt tù khi có đủ điều kiệnt heo quy định của pháp luật; định kỳ 

hoặc khi có yêu cầu, tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả công tác tiếp 

nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái 

hòa nhập cộng đồng; báo cáo Công an tỉnh và UBND tỉnh. 

 8. Công an các xã, thị trấn 

 - Tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo 

đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú 

tại địa phương. 

 - Chủ động nắm tình hình, điều kiện, hoàn cảnh và tâm tư, nguyện vọng 

chính đáng của người chấp hành xong hình phạt tù để tư vấn, hướng d n họ thực 

hiện kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng của bản thân và tham mưu, đề xuất UBND 

xã, thị trấn tạo điều kiện giúp đỡ họ giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống. 

 - Lập hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong hình phạt tù; 

phối hợp với  ặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể x  hội tham mưu cho Chủ 

tịch U N  x , thị trấn phân công tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lỳ, giám sát, 

giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù. 

 -  ướng d n, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù thực hiện các thủ 

tục đăng k  cư trú, đăng k  hộ tịch, cấp căn cước công dân, cấp phiếu l  lịch tư 

pháp, xin xóa án tích; chủ động báo cáo U N  x , thị trấn làm thủ tục đề nghị 

xóa án tích cho người chấp hành xong hình phạt tù trong trường hợp đặc biệt theo 

quy định của pháp luật. 

 - Quan tâm giúp đỡ, bảo đảm về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ 

sở, tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề và tiếp nhận, giúp 

đỡ tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. 

 -  ịp thời xem xét, đề xuất Chủ tịch U N  x , thị trấn áp dụng biện pháp 

hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ đối với người chấp hành xong hình phạt tù là tr  em, biện 

pháp giáo dục tại x , thị trấn và xử l  người chấp hành xong hình phạt tù tái phạm, 

vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

 - Theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả và 

đề xuất, kiến gnhị những vấn đề liên quan đến công tác quản l , giám sát, giáo 

dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái h a nhập cộng đồng. 

 9. C c c  quan, tổ chức, c  nhân có liên quan 

 - Đề nghị  TTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường công tác phối hợp với các 

nghành, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động và tham gia công tác giám 

sát giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái h a nhập cộng đồng. 
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 - Chủ động nắm tình hình hoạt động, tâm tư nguyện vọng, những thuận lợi, 

khó khăn của người chấp hành xong hình phạt tù để phối hợp với chính quyền địa 

phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan thống nhất biện pháp giáo dục, giúp 

đỡ người chấp hành xong hình phạt tù thực hiện kế hoạch tái h a nhập cộng đồng 

của bản thân; tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. 

 - Động viên, nhắc nhở người chấp hành xong hình phạt tù chấp hành chính 

sách, pháp luật của Nhà nước quy định của chính quyền địa phương; thực hiện các 

cam kết, nghĩa vụ của người chấp hành xong hình phạt tù, tích cực lao động, học 

tập và tham gia các hoạt động x  hội; kịp thời phát hiện, phản ánh với cơ quan 

Công an, U N  x , thị trấn và cơ quan chức năng địa phương về những biểu hiện, 

hành vi vi phạm của người chấp hành xong hình phạt tù để có biện pháp quản l , 

giáo dục phù hợp. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các ph ng, ban, ngành, đoàn 

thể thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, căn cứ kế hoạch này và chức 

năng nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương mình. 

 - Định kỳ 06 tháng, 01 năm U N  các x , thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, 

Công an huyện sơ kết đánh giá tình hình công tác triển khai thực hiện thi hành 

Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, báo cáo về UBND huyện 

thông qua Công an huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

 - Công an huyện có trách nhiệm tham mưu cho U N  huyện theo dõi, 

hướng d n, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này./. 

 
          

- U N  tỉnh  b/c ; 

- Ph ng PC10 – Công an tỉnh; 

- TT  uyện ủy,  ĐN  huyện; 

- Chủ tịch, các PCT U N  huyện; 

- Các ph ng, ban, ngành cấp huyện; 

- U N  các x , thị trấn; 

-  ưu: VT, CAH. 

  T.CHỦ T CH 

 H  CHỦ T CH 

 

 

 

 

 

  i Huy   ng 
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